
Tuần  22 (Từ ngày 5/2  đến ngày  16/2/2024)     Lớp 2A1   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPC

T 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

5/2 

Sáng 

1  HĐTN  Chào cờ -Tìm hiểu ý nghĩa ngày Tết cổ truyền của 

dân tộc và một số tục lệ xưa 
 

2 106 Toán Bảng chia 5 BGĐT 

3 211 TV ( Đọc) Hạt thóc  BGĐT,TC 

4 212 TV ( Đọc) Hạt thóc BGĐT 

Chiều 

5  Toán TA   

6 43 GDTC Các động tác quỳ, ngồi cơ bản  

7  HDH  Dạy bù TV ( Đọc) : Luỹ tre BGĐT, TC 

Ba 

6/2 

Sáng 

1 22 Mĩ thuật Chú chim nhỏ  

2 213 TV( tập viết) Chữ hoa T BGĐT 

3 107 Toán Luyện tập chung  BGĐT 

4 214 TV(nóinghe) KC: Sự tích cây khoai lang BGĐT 

Chiều 

5 43 TNXH Ôn tập chủ đề:Động vật và thực vật BGĐT 

6 22 Đạo đức Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (T2)    BGĐT 

7  HDH Dạy bù TV ( Đọc): Luỹ tre BGĐT 

Tư 

7/2 

Sáng 

1  T A   

2  Toán   

3  TV ( Đọc) NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ( TỪ 7/2-> 15/2)  

4  TV ( Đọc)   

Chiều 

5  GDTC   

6  PTTNTT   

7  HDH   

Năm 

15/2 

Sáng 

1 217 TV( Nghe viết) Luỹ tre BGĐT 

2  Tiếng Anh Unit 5: Free Time Activities - Lesson 3  

3 109 Toán Luyện tập chung  BGĐT 

4 218 TV( LT1) Mở rộng vốn từ về thiên nhiên. Câu nêu đặc điểm BGĐT 

Chiều 

5 22 Âm nhạc - Ôn tập: Hát và đọc nhạc-Vận dụng - sáng tạo  

6 22 HĐTN Những vật dụng bảo vệ em BGĐT 

7  HDH Dạy bù Toán : Luyện tập chung  BN 

Sáu 

16/2 

Sáng 

1  Thư viện Đọc sách thư viện  

2 219 
TV( LT2) Viết đoạn văn kể về một sự việc đã chứng kiến 

hoặc tham gia 

BGĐT 

3 110 Toán Luyện tập chung  BGĐT 

4 220 TV( Đọc MR) Đọc MR BGĐT 

Chiều 

5 44 TNXH Ôn tập chủ đề: Động vật và thực vật BGĐT 

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN 

7  HĐTN  Sinh hoạt lớp  

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 8 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 20 

Ngày   22 tháng 1 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 



 

 

 


